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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ CHẤT LƯỢNG AMONIAC CÔNG NGHIỆP
National Technical Regulations 

on quality of industrial Ammonia
1. Quy định chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý chất lượng đối với amoniac công nghiệp.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, bảo quản amoniac công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.1. Lô sản phẩm là khối lượng sản phẩm có chất lượng đạt yêu cầu theo quy định và được sản xuất trong một ca hoặc một đợt sản xuất hoặc một khoảng thời gian xác định, từ cùng một nguồn nguyên liệu giống nhau về chỉ tiêu kỹ thuật.

1.3.2. Lô hàng nhập khẩu là tập hợp một chủng loại hàng hóa được xác định về số lượng, có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, của cùng một cơ sở sản xuất và thuộc cùng một bộ hồ sơ nhập khẩu.

1.4. Tài liệu viện dẫn
1.4.1. TCVN 8005:2008 Amoniac khan hóa lỏng sử dụng trong công nghiệp – Xác định hàm lượng nước – Phương pháp Karl Fischer.

1.4.2. TCVN 2616:2008 Amoniac khan hóa lỏng sử dụng trong công nghiệp – Xác định hàm lượng nước – Phương pháp thể tích.

1.4.3. TCVN 2617:2008 Amoniac khan hóa lỏng sử dụng trong công nghiệp – Xác định hàm lượng dầu – Phương pháp khối lượng và quang phổ hồng ngoại.

1.4.4. TCVN 2618:1993 Amoniac lỏng tổng hợp – Phương pháp xác định hàm lượng sắt.
1.4.5. TCVN 5507:2002 Hoá chất nguy hiểm − Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển
2. Quy định kỹ thuật
2.1. Chỉ tiêu kỹ thuật
Amoniac công nghiệp phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 - Chỉ tiêu kỹ thuật của amoniac công nghiệp 

	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phương pháp thử

	1
	Hàm lượng amoniac lỏng, % khối lượng
	≥ 99,6
	Theo quy định tại Mục 3.1

	2
	Hàm lượng nước, % khối lượng
	≤ 0,2
	Theo quy định tại Mục 3.2

	3
	Hàm lượng dầu, mg/l
	≤ 8,0
	Theo quy định tại Mục 3.3

	4
	Hàm lượng sắt, ppm
	≤ 2,0
	Theo quy định tại Mục 3.4


2.2. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển
2.2.1. Bao gói
Amoniac được chứa trong thiết bị chứa đảm bảo giữ được độ kín, giữ được áp suất, nhiệt độ và chịu lực; không làm nứt, vỡ; không làm rơi thiết bị chứa khi vận chuyển và không để rò rỉ amoniac ra môi trường. Các thiết bị chứa amoniac phải được kiểm định theo quy định.
2.2.2. Ghi nhãn
Ghi nhãn trên bao gói chứa đựng sản phẩm thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

2.2.3. Vận chuyển, bảo quản
Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
2.3. Quy định về các thiết bị sử dụng trong phân tích
Các thiết bị sử dụng trong các phép thử phải được kiểm định theo quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và các quy định hiện hành có liên quan.

3. Phương pháp thử
3.1. Xác định hàm lượng amoniac bằng phương pháp chuẩn độ 

Thiết bị - dụng cụ:

Các thiết bị, dụng cụ thông thường phòng thí nghiệm và Ampun hình cầu bằng thủy tinh mỏng, có dung tích và hình dạng thích hợp (ví dụ đường kính khoảng 20 mm có chiều dài mao quản khoảng 60 mm như Hình 1). Kích thước tính bằng milimét.
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Hình 1 - Ampun thủy tinh hình cầu

Hoá chất:



Nước cất hai lần;


Axit boric, dung dịch 20 g/l.


Axit sulfuric, dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 H2SO4) = 1 mol/l


Metyl đỏ, dung dịch 1 g/l trong etanol. Hòa tan 0,1 g metyl đỏ trong etanol 95 % (theo thể tích) và pha loãng thành 100 ml bằng etanol cùng loại.


Tiến hành:

Phần mẫu thử
Cân ampun thủy tinh, chính xác đến 0,0001 g. Gia nhiệt nhẹ phần hình cầu của ampun trên ngọn lửa và nhúng phần cuối mao quản vào bình có chứa mẫu phòng thí nghiệm. Lượng mẫu được lấy phải chiếm 2/3 thể tích ampun khi làm nguội.

Lấy ampun ra và dùng giấy lọc cẩn thận thấm khô ống mao quản. Gắn kín đầu ống mao quản bằng ngọn lửa oxy hóa, không làm mất thủy tinh. Để nguội ống mao quản, rửa bằng nước và dùng giấy lọc thấm mao quản cho đến khi khô hoàn toàn.

Cân ampun đã gắn kín, chính xác đến 0,0001 g và tính khối lượng phần mẫu thử bằng hiệu số giữa hai lần cân.

Cách xác định
Cẩn thận đặt ampun có chứa phần mẫu thử vào bình hình nón dung tích 750 ml có nút thủy tinh nhám, thêm vào bình hình nón 50 ml dung dịch axit boric, khoảng 250 ml nước và một vài giọt dung dịch metyl đỏ.

Đậy nút bình hình nón và cẩn thận lắc sao cho vỡ ampun. Tiếp tục lắc khoảng 30 s.

Tháo nút bình và rửa nút bằng nước, gom phần nước rửa vào bình.

Dùng đũa thủy tinh nghiền các mảnh ampun, đặc biệt những phần ống mao quản chưa vỡ. Lấy đũa thủy tinh ra, rửa bằng nước, gom phần nước rửa vào bình.

Chuẩn độ với dung dịch axit sulfuric cho đến khi màu của dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ.

Tính toán kết quả
Nồng độ dung dịch, tính bằng phần trăm khối lượng amoniac (NH3), theo công thức:
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Trong đó:

V là thể tích dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn đã dùng trong chuẩn độ, tính bằng mililit;

m là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam;

0,017 03 là khối lượng amoniac (NH3) tương ứng với 1,00 ml dung dịch axit sulfuric, c(1/2 H2SO4) = 1,000 mol/l, tính bằng gam.

CHÚ THÍCH: Nếu nồng độ của dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn sử dụng không chính xác như qui định trong danh mục thuốc thử, phải thực hiện hiệu chỉnh thích hợp.
3.2. Xác định hàm lượng nước 
Thực hiện theo quy định tại TCVN 2616:2008.
3.3. Xác định hàm lượng dầu theo phương pháp khối lượng và quang phổ hồng ngoại
Thực hiện theo quy định tại TCVN 2617:2008.
3.4. Xác định hàm lượng sắt 

Thực hiện theo quy định tại TCVN 2618:1993.

4. Quy định về quản lý
4.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu Amoniac công nghiệp phải thực hiện việc công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy phù hợp với quy chuẩn này. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy theo quy định. Thực hiện việc ghi nhãn theo quy định tại Mục 2.2.2 của quy chuẩn này.

4.2. Phương thức đánh giá sự phù hợp

Việc đánh giá sự phù hợp đối với Amoniac công nghiệp sản xuất trong nước thực hiện theo phương thức 5, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

Việc đánh giá sự phù hợp đối với Amoniac công nghiệp nhập khẩu thực hiện theo phương thức 7, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

4.3. Việc công bố hợp quy, chỉ định tổ chức chứng nhận và tổ chức thử nghiệm đối với Amoniac công nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
4.4. Amoniac công nghiệp trước khi lưu thông trên thị trường phải được gắn dấu hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và pháp luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
4.5. Phương thức kiểm trAmoniac công nghiệp phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và pháp luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4.6. Amoniac công nghiệp sản xuất trong nước thực hiện kiểm tra chất lượng định kỳ theo quy định. Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng Amoniac công nghiệp sản xuất trong nước, trước khi đưa vào sử dụng phải thực hiện kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu theo quy định tại Bảng 1 của Quy chuẩn này, tại phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định.

4.7. Amoniac công nghiệp nhập khẩu thực hiện kiểm tra chất lượng trước khi thông quan tại phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định.

5. Tổ chức thực hiện
5.1. Cục Hoá chất chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

5.2. Tổng Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này.

5.3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này tại địa phương, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc định kỳ trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc đột xuất.

5.4. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và văn bản pháp luật liên quan  

5.5. Cơ quan kiểm tra sản phẩm, hàng hoá có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và văn bản pháp luật liên quan

5.6. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu, tiêu chuẩn được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.
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